
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 

 

Số:           /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Quảng, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 

 Bưu chính công ích năm 2021 

 
 

 Thực hiện Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ của 

cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong việc thực hiện tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính 

công ích; Công văn 1590/STTTT-BCVTCNTT ngày 09 tháng 12 năm 2021 về 

hướng dẫn thực hiện gửi báo cáo và biểu số liệu việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ năm 2021.  

 Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích năm 

2021. Kết quả thực hiện như sau (có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo). 

 Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

giải quyết hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Hà Quảng. 

 Kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền Thông; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT (Tuấn, Bắc). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 
 

Biểu số 06b  
 Ban hành theo thông 

tư số 02/2017/TT - 
VPCP ngày 31/10/2017 

            

            
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND CẤP HUYỆN 

 
Kỳ báo cáo: Năm 2021  

 
 

(Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 13/12/2021) 
   

 

 
 

            

STT 
Lĩnh vực, công 
việc giải quyết 

theo cấp 

Số hố sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông 

Tổng 
số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết 
Số hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng 
số 

Đã giải quyết 

Đang 
giải 

quyết 

Số mới 
tiếp 

nhận 
trực 

tuyến 

Số kỳ 
trước 

chuyển 
qua 

Số mới 
tiếp 

nhận( 
trực tiếp 
hoặc dịch 

vụ bưu 
chính 

Tổng 
số 

Trả 
đúng 
thời 
hạn 

Trả 
quá 
hạn 

Tổng 
số 

Chưa 
đến 
hạn 

Quá 
hạn 

Đúng 
thời 
hạn 

Quá 
hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

I 

TTHC thuộc phạm 
vi thẩm quyền 
giải quyết của 
UBND cấp huyện 

634 312 61 261 630 626 4 0 0 0 630 626 4 0 

1 Công An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Công thương 27 8 3 16 26 25 1 0 0 0 26 25 1 0 

3 Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Giáo dục & Đào 
tạo 

8 7 0 1 8 8 0 0 0 0 8 8 0 0 

5 Hành chính - Tư 
pháp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Hạ tầng kỹ thuật 
đô thị 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



7 
Khoa học công 
nghệ và môi 
trường 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Kế hoạch - đầu tư 256 243 2 11 256 256 0 0 0 0 256 256 0 0 

9 Lao động thương 
binh & xã hội 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Nông nghiệp và 
Phát triển Nông 
thôn 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Nội vụ 23 23 0 0 23 23 0 0 0 0 23 23 0 0 

12 Quản lý xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Thanh tra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Thông tin và 
Truyền thông 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Tài   chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Tài nguyên và môi 
trường 

19 8 1 10 19 19 0 0 0 0 19 19 0 0 

17 Tư pháp 20 18 0 2 20 19 1 0 0 0 20 19 1 0 

18 Văn hóa - Thể 
thao - Du lịch 

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

19 Xây dựng 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 

20 Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Đất đai 275 0 55 220 272 270 2 0 0 0 272 270 2 0 

22 Đấu thầu, lựa 
chọn nhà thầu  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 

TTHC thuộc phạm 
vi thẩm quyền 
giải quyết của 
UBND cấp xã 

13073 6 12 13055 13272 12868 404 5 3 2 13277 12868 404 5 

1 Công An 56 0 1 55 56 54 2 0 0 0 56 54 2 0 

2 Công thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Giáo dục & Đào 
tạo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



5 Hành chính - Tư 
pháp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Hạ tầng kỹ thuật 
đô thị 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Khoa học công 
nghệ và môi 
trường 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Kế hoạch - đầu tư 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

9 Lao động thương 
binh & xã hội 

33 2 2 29 31 30 1 1 1 0 32 30 1 1 

10 
Nông nghiệp và 
Phát triển Nông 
thôn 

4 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 

11 Nội vụ 4 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 

12 Quản lý xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Thanh tra 4 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 

14 Thông tin và 
Truyền thông 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Tài   chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Tài nguyên và môi 
trường 

11 0 1 10 9 9 0 2 2 0 11 9 0 2 

17 Tư pháp 12960 4 8 12948 13163 12762 401 2 0 2 13165 12762 401 2 

18 Văn hóa - Thể 
thao - Du lịch 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Đất đai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Đấu thầu, lựa 
chọn nhà thầu  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG 13707 318 73 13316 13902 13494 408 5 3 2 13907 13494 408 5 

           

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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